
 

 

DANH SÁCH 

CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN  ĐƯỢC TẶNG GIẤY KHEN 

(Kèm theo Quyết định số 3505 /QĐ-UBND ngày  10  tháng 5  năm 2022  

của Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu) 
__________________________________ __________________________________________ 

 

I. Tập thể: 
 

TT Tên đơn vị Địa chỉ 

1  Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học Thành phố Vũng Tàu 

2  Trường Tiểu học Trưng Vương Thành phố Vũng Tàu 

3  Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Thành phố Vũng Tàu 

4  Trường Tiểu học Thắng Nhất Thành phố Vũng Tàu 

5  Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh Thành phố Vũng Tàu 

6  Trường Tiểu học Trương Công Định Thành phố Vũng Tàu 

II. Cá nhân: 

TT 
Ông 

/bà 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị 

1  Bà  Lê Thị Nhung 
Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, 

thành phố Vũng Tàu 

2  Bà 
Trần Thị Kim Nhật 

Hạ 

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, 

thành phố Vũng Tàu 

3  Bà  Nguyễn Thị Thủy 
Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, 

thành phố Vũng Tàu 

4  Bà Nguyễn Thị Mỹ 
Giáo viên Trường Tiểu học Phước Thắng, 

thành phố Vũng Tàu 

5  Bà Trần Thị Hải Vân 
Giáo viên Trường Tiểu học Chí Linh, thành 

phố Vũng Tàu 

6  Bà Mai Hải Duyên 
Giáo viên Trường Tiểu học Chí Linh, thành 

phố Vũng Tàu 

7  Bà Bùi Đặng Quỳnh 
Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, 

thành phố Vũng Tàu 

8  Bà Nguyễn Thị Thu Nga 
Giáo viên Trường Tiểu học Trưng Vương, 

thành phố Vũng Tàu 

9  Bà Đoàn Thị Ngợi 
Giáo viên Trường Tiểu học Trưng Vương, 

thành phố Vũng Tàu 

10  Bà Lê Thị Ngọc Huyền 
Giáo viên Trường Tiểu học Song Ngữ, thành 

phố Vũng Tàu 

11  Bà Trần Thị Hồng Liên 
Giáo viên Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, 

thành phố Vũng Tàu 

12  Bà Phạm Thị Việt Hằng 
Giáo viên Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, 

thành phố Vũng Tàu 

13  Bà Mai Thị Hiền Hòa 
Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Hữu 

Cảnh, thành phố Vũng Tàu 



 

 

 

Tiền thưởng kèm theo: 

- 06 tập thể          x      900.000 đ    =   5.400.000 đồng 

- 27 Cá nhân       x      450.000 đ    =  12.150.000 đồng 

 

                                       Tổng cộng:  17.550.000 đồng 

                          (Mười bảy triệu năm trăm năm mươi ngàn đồng)./. 

14  Bà Đinh Thị Thắm 
Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Viết 

Xuân, thành phố Vũng Tàu 

15  Bà Phan Thị An Na 
Giáo viên Trường Tiểu học Phước An, thành 

phố Vũng Tàu 

16  Bà Nguyễn Thị Ngọc 
Giáo viên Trường Tiểu học Quang Trung, 

thành phố Vũng Tàu 

17  Bà Lê Thị Yến Ngọc 
Giáo viên Trường Tiểu học Trưng Vương, 

thành phố Vũng Tàu 

18  Bà Lê Thị Huệ 
Giáo viên Trường Tiểu học Trương Công 

Định, thành phố Vũng Tàu 

19  Bà Nguyễn Thị Hải Yến 
Giáo viên Trường Tiểu học Bình Minh, thành 

phố Vũng Tàu 

20  Bà Hoàng Thị Thanh Hoa 
Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, 

thành phố Vũng Tàu 

21  Ông Phan Nhân Nguyên 
Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, 

thành phố Vũng Tàu 

22  Bà 
Nguyễn Thị Thanh 

Thảo 

Giáo viên Trường Tiểu học Bình Minh, thành 

phố Vũng Tàu 

23  Bà Lưu Thị Tuyết Uyên 
Giáo viên Trường Tiểu học Hạ, thành phố 

Vũng Tàu 

24  Bà Trịnh Thị Lan 
Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, 

thành phố Vũng Tàu 

25  Bà Phạm Thị Huế 
Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, 

thành phố Vũng Tàu 

26  Bà Phạm Thị Thùy Trang 
Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, 

thành phố Vũng Tàu 

27  Bà Bùi Thị Thu Huyền 
Giáo viên Trường Tiểu học Trưng Vương, 

thành phố Vũng Tàu 
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